
	TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
Năm học: 2019-2020

	ĐỀ THI HỌC KỲ II 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 


	 
	Mã đề 702


Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Tô vào phiếu trả lời đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Đi lễ nhà thờ thuộc hình thức nào?
A. Tin vào siêu nhiên	B. Tôn giáo	C. Mê tín dị đoan	D. Tín ngưỡng
Câu 2. Di sản văn hóa bao gồm:
A. di sản văn hóa phi vật thể	B. di sản văn hóa vật thể
C. di sản văn hóa vật thể và phi vật thể	D. danh lam thắng cảnh
Câu 3. Ủy Ban Nhân dân Quận Long Biên  do ai bầu ra ?
A. Nhân dân	B. Chính phủ
C. Quốc hội	D. Hội đồng nhân dân Quận Long Biên
Câu 4. Quốc hội do ai bầu ra ?
A. Nhân dân	B. Quốc hội	C. Chủ tịch nước	D. Chính Phủ
Câu 5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đổi tên vào thời gian nào?
A. 2/7/1976	B. 2/7 /1945	C. 2/9/1954	D. 2/9/1945
Câu 6. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực?
A. Chính phủ	B. Tòa Án	C. Quốc hội	D. UBND
Câu 7. Đảng cộng sản Việt Nam  ra đời vào thời gian nào?
A. 2/2/1929	B. 2/3/1930	C. 4/3/1929	D. 3/2/1930
Câu 8. Bản chất của Nhà nước ta là :
A. thuộc tầng lớp quản lí nhà nước	B. của dân do dân và vì dân
C. thuộc  tầng lớp công – nông	D. thuộc gia cấp Tư sản
Câu 9. Quan niệm “Đi thi không được ăn trứng vịt lộn” là biểu hiện của hình thức nào?
A. Mê tín dị đoan	B. Tín ngưỡng	C. Tôn giáo	D. Tin vào siêu nhiên
Câu 10. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính?
A. Quốc hội	B. Chính phủ	C. HĐND	D. Tòa Án
Câu 11. Vịnh Hạ Long thuộc loại di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hóa phi vật thể	B. Di tích lịch sử
C. Di sản văn hóa	D. Danh lam thắng cảnh
Câu 12. Lãnh đạo Nhà nước  ta hiện nay là:
A. Đảng cộng sản Việt Nam	B. nhân dân
C. chính phủ	D. quốc hội

Câu 13. Thờ cúng tổ tiên, ông bà là thuộc hình thức nào?
A. Mê tín dị đoan	B. Tôn giáo	C. Tín ngưỡng	D. Tin vào siêu nhiên
Câu 14. Ngày môi trường thề giới là
A. 6/5	B. 5/6	C. 16/5	D. 15/6
Câu 15. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do ai làm chủ tịch nước?
A. Nông Đức Mạnh	B. Trần Đại Quang	C. Hồ Chí Minh	D. Trương Tấn Sang
Câu 16. Cơ quan nào dưới đây thuộc cơ quan tư pháp?
A. Tòa án nhân dân tỉnh           B. Bộ GD&ĐT          C. Quốc hội     D. Chính phủ
Câu 17. Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 18. Hát quan họ Bắc Ninh  thuộc di sản văn hóa :
A. vật thể	B. vật thề và phi vật thể	C. nghệ thuật	D. phi vật thể
Câu 19. Chức năng của quốc hội là:
A. lãnh đạo nhà nước	B. lập hiến, lập pháp, sửa đổi luật
C. quản lý nhà nước	D. ban hành và thi hành pháp luật
Câu 20. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ  đọc tuyên ngôn độc lập lấy tên nước là gì?
A. Nước Việt Nam	B. Công nông đầu tiên
C. Việt Nam dân chủ công hòa	D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu vai trò và ý nghĩa của nó đối với đời sống con người? Cho ví dụ ?
-Câu 2: (3 điểm) 
Cho tình huống sau: 
“Trong 1 buổi đi tham quan ở chùa Hương, khi các bạn đang theo đoàn đi tham quan thì Kiên lấy bút xóa viết tên mình và ngày tháng lên trên phiến đá. Linh hỏi thì Kiên trả lời: “Làm vậy để mọi người biết mình đã từng đến đây!.”
a/ Em có suy nghĩ gì về hành vi của Kiên? Nếu em có mặt ở đó, em sẽ khuyên bạn điều gì?
b/ Em đã làm gì để góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ?


----------- HẾT ----------








	TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
Năm học: 2019-2020

	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM THI HỌC KỲ II 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 


	 
	Mã đề 702


Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	C



Phần II: Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái niệm: 
Môi trường: Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người  tác động ..... tồn tại và phát triển con người.
Tài nguyên thiên nhiên: Là những của cải có sẵn trong tự nhiên mà ... phục vụ cuộc sống của con người
Vai trò ý nghĩa:
- Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế văn hoá xã hội.
- Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức,tinh thần.
HS nêu 2 việc làm:
	
1



0.5




0.5

	2
	a/ Nhận xét: Hành vi của Kiên là sai. Vì :
[bookmark: _GoBack]- Hàng ngày có bao nhiêu du khách tới tham quan, nếu ai cũng hành động như Kiên thì sẽ làm mất vẻ đẹp tự nhiên của di tích. Việc bạn viết tên mình cũng không khiến mọi người nhớ đến bạn là ai. 
- Em có mặt thì sẽ nói với bạn làm như vậy sẽ gây nguy cơ hủy hoại danh lam thắng cảnh, làm xấu đi vẻ đẹp tự nhiên của di tích, và khuyên bạn không nên làm vậy. 
b/ HS nêu 3 việc làm: 
	0.5

0.75



0.75

1



-
	BGH Duyệt
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	




Nguyễn Ngọc Lan
	




Lưu Hoàng Trang
	




Phùng Thị Vui
	




Lưu Thị Hồng Vân


----------------------------------------------











	TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
Năm học: 2019-2020

	ĐỀ THI HỌC KỲ II 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 


	 
	Mã đề 703


Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Tô vào phiếu trả lời đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Nước Việt Nam dân chủ công hòa do ai làm chủ tịch nước?
A. Trương Tấn Sang	B. Nông Đức Mạnh	C. Hồ Chí Minh	D. Trần Đại Quang
Câu 2. Di sản văn hóa bao gồm:
A. di sản văn hóa vật thể và phi vật thể	B. danh lam thắng cảnh
C. di sản văn hóa vật thể	D. di sản văn hóa phi vật thể
Câu 3. Hát quan họ Bắc Ninh  thuộc di sản văn hóa :
A. nghệ thuật	B. vật thề và phi vật thể	C. phi vật thể	D. vật thể
Câu 4. Di sản văn hóa gồm có mấy loại ?
A. 3 loại	B. 4 loại	C. 2 loại	D. 1 loại
Câu 5. Ngày môi trường thề giới là
A. 6/5	B. 5/6	C. 15/6	D. 16/5
Câu 6. Lãnh đạo Nhà nước  ta hiện nay là:
A. chính phủ	B. Đảng cộng sản Việt Nam
C. quốc hội	D. nhân dân
Câu 7. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực?
A. Chính phủ	B. UBND	C. Tòa Án	D. Quốc hội
Câu 8. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ  đọc tuyên ngôn độc lập lấy tên nước là gì?
A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	B. Việt Nam dân chủ công hòa
C. Nước Việt Nam	D. Công nông đầu tiên
Câu 9. Đảng cộng sản Việt Nam  ra đời vào thời gian nào?
A. 3/2/1930	B. 4/3/1929	C. 2/3/1930	D. 2/2/1929
Câu 10. Chức năng của quốc hội là:
A. ban hành và thi hành pháp luật	
B. quản lý nhà nước
C. lãnh đạo nhà nước	
D. lập hiến, lập pháp, sửa đổi luật
Câu 11. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính?
A. Quốc hội	B. Tòa Án	C. HĐND	D. Chính phủ
Câu 12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đổi tên vào thời gian nào?
A. 2/7/1976	B. 2/9/1945	C. 2/7 /1945	D. 2/9/1954
Câu 13. Bản chất của Nhà nước ta là :
A. thuộc gia cấp Tư sản	B. của dân do dân và vì dân
C. thuộc  tầng lớp công – nông	D. thuộc tầng lớp quản lí nhà nước
Câu 14. Đi lễ nhà thờ thuộc hình thức nào?
A. Tôn giáo	B. Mê tín dị đoan	C. Tín ngưỡng	D. Tin vào siêu nhiên
Câu 15. Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan?
A. 3	B. 2	C. 1	D. 4
Câu 16. Quốc hội do ai bầu ra ?
A. Chủ tịch nước	B. Chính Phủ	C. Quốc hội	D. Nhân dân
Câu 17. Thờ cúng tổ tiên, ông bà là thuộc hình thức nào?
A. Tôn giáo	B. Tin vào siêu nhiên	C. Tín ngưỡng	D. Mê tín dị đoan
Câu 18. Ủy Ban Nhân dân Quận Long Biên  do ai bầu ra ?
A. Quốc hội	B. Chính phủ
C. Hội đồng nhân dân Quận Long Biên	D. Nhân dân
Câu 19. Vịnh Hạ Long thuộc loại di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hóa phi vật thể	B. Danh lam thắng cảnh
C. Di sản văn hóa	D. Di tích lịch sử
Câu 20. Quan niệm “Đi thi không được ăn trứng vịt lộn” là biểu hiện của hình thức nào?
A. Mê tín dị đoan	B. Tôn giáo	C. Tín ngưỡng	D. Tin vào siêu nhiên

Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Nêu bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam? Nêu sơ đồ bộ máy nhà nước ta hiện nay?
-Câu 2: (3 điểm)
 Di sản văn hóa là gì? So sánh sự giống và khác nhau giữa di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể? Em đã làm gì để góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ?-----------------------------------------
----------- HẾT ----------
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	C
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	A



Phần II: Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Bản chất nhà nước ta là: Nhà nước của dân, do dân và vì dân
Tổ chức bộ máy nhà nước:
- Phân cấp: 4 cấp 
Trung ương- Tỉnh/TP – Huyện/Quận – Xã/Phường/TT
- Phân công: 4 loại cơ quan
Quyền lực – Hành chính – Xét xử - Kiểm sát
	0.5

0.75

0.75

	2
		
	DSVH vật thể
	DSVH phi vật thể

	Khái niệm

	Di sản văn hoá bao gồm văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có ý nghĩa lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác…

	Giống nhau

	- Là những cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc
- Thể hiện công đứcvà kinh nghiệm của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tạo nên nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và góp phần vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.

	Khác nhau

	- Là sản phẩm vật chất
-Lưu truyền bằng hiện vật qua di tích, phong cảnh
	- Là sản phẩm  tinh thần
- Lưu truyền bằng trí nhớ, truyền miệng thông qua chữ viết, lễ hội, nghệ thuật dân gian


 HS nêu 3 việc làm: (Mỗi ý 0,25đ)
	

0.5




0.75





1


0.75

	
	
	



-
	BGH Duyệt
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	




Nguyễn Ngọc Lan
	




Lưu Hoàng Trang
	




Phùng Thị Vui
	




Tạ Thanh Huyền


----------------------------------------------


	                     	
TỔNG HỢP ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ
Đáp án đề 1:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	C
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	B



Đáp án đề 2:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	B
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	B

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	C



Đáp án đề 3:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	C
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	D

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	A



Bảng chấm điểm (Dựa vào số lượng câu sai):
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

	10
	9.5
	9
	8.5
	8
	7.5
	7
	6.5
	6
	5.5

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	5
	4.5
	4
	3.5
	3
	2.5
	2
	1.5
	1
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




